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TÓM TẮT
Mục tiêu cua nghiên cứu là: (i) Xác định anh htrờng cua phán NPK đến sinh trường, nãng suất va háp thu 
NPK cua cây vung đen; (ii) Đánh giá kha năng cung câp dưỡng chát bàn địa của đất. Thi nghiệm được bó tn 
theo khối hoàn toàn ngẫu nhién bao gốm bốn nghiệm thức: (i) Bon đáy đù N, p, K, (ii) Bón khuyết kali (ill) 
Bón khuyết làn, (iv) Bón khuyết đạm, vói 4 lặp lại trên mỏi nghiệm thức. Kết qua nghiên cứu cho tháy đáp 
úng nâng suất cùa bon đạm, lân va kali được xác định là 53,3: 7,63 va 10,7 g mA Bon đạm giúp tảng nàng 
suál hạt vùng thòng qua tăng số tráĩ trên cây. Ngoài ra. bón làn hoặc kali chì tãng chiều cao cày, nhung 
chưa táng nấng suál vùng. Lượng hấp thu N, p, K ờ nghiệm thức bon đấy đủ đạm, lân va kali lán lượt la 3,76;
1,54 va 4,20 g m'. Tổng lượng N. p va K đât phu sa không được bồi có kha năng cung cấp la 1,54: 1,34 va 
3.87 g m-.

Từ khóa.' Dinh dưỡng khoang, đát phu sa không được bồi, kỹ thuật lô khuyết, vung đen.

1. MO ĐAU

Hiện nay. để khuyến cáo áp dụng phàn bón đáp 
úng nhu cầu dinh dưỡng cho tùng loại cây trồng ỏ' 
một vùng đất cụ thể thì phương pháp quàn lý dưỡng 
chất theo địa điếm chuyên biệt (kỹ thuật lô khuyết) 
được biết đến la phương pháp đon gián va hiệu qua. 
Kỹ thuật lò khuyết đã góp phần lam tăng hiệu quà 
kinh tế, giám phat thải khi nhà kinh va cải thiện khá 
năng khang bệnh hại (Richards et al., 2015). ơ 
ĐBSCL, kỹ thuật này đã được sừ dụng để khuyến 
cáo phân bón cho nhiều loại cây tróng khác nhau 
như bắp lai, mía, lúa đé gia tăng hấp thu dinh dưỡng, 
nâng suẩt và hiệu quà kinh tế (Nguyền Quốc 
Khương và ctv., 2016; 2017; Nguyền Quốc Khương va 
Ngó Ngọc Hưng, 2015). Hiện nay, cày vung đang 
được canh tác ỏ' nhiều nơi như Đổng Tháp, An Giang 
va thành phò cần Thơ và mỗi vùng đát nay có kha 
năng cung càp dinh dưỡng khác nhau cho cày vung. 
Ngoài ra, các nguốn dưỡng chát khác tư dư thừa thực 
vật, nước tưới, nước mưa và vi sinh vật đất cũng anh 
hường đến lượng phàn cán bon vào (Fairhurst et al„ 

2007). Nghĩa là để việc sư dụng phàn bón hiệu qua 
cao, việc cung cáp lượng phản theo nhu cầu của cây 
vùng trồng trên các vung trẽn la quan trọng. Tuy 
nhiên, hiện nay van chưa có công thức phàn khuyên 
cáo hiệu qua cho từng địa điếm trèn. Do đó, nghiên 
cun được thực hiện nhăm: (i) Xác định anh hương 
của phàn NPK đến sinh trưởng, năng suất va hấp thu 
NPK cùa cây vung đen; (ii) Đánh giá kha năng cung 
cấp dường chất cua đát phu sa không được bổi.

2. VẶT LIEU VA PHUONG PHAP

2.1. Vật liệu
Thi nghiệm được thực hiện tại Trại Nghiên cun 

va Thực nghiệm Nòng nghiệp, Khoa Nòng nghiệp, 
Trường Đại học cán Thơ tư thang 8 năm 2019 đến 
thang 10 năm 2019.

Gióng vung: giống ADB1 được sừ dụng, la giống 
vung do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miên 
Nam phục trang tư giông vung địa phương ó’ đồng 
bâng sông Cưu Long vào năm 2012. Giống vung đen 
ADB1 đạt năng suất 2.020 kg/ha trong vụ đỏng xuân 
va 1.645 kg/ha trong vụ xuàn hè, ham lượng dầu 
48,78%, gióng chống chịu voi bệnh heo cày va sâu ăn 
la cao hon giống địa phương. Giống có dạng hình 
tháp cày (116-120 cm) (Lè Vĩnh Thúc và ctv., 2020).

Phàn bón được sư dụng: urê (46% N), super làn 
(16% p .()., 20% CaO), kali clorua (60% IVO).
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2.2. Phương pháp
Thí nghiệm được bố tri khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên bao gồm 4 nghiệm thức (Bàng 1), với 4 lần lặp 
lại, mỗi lặp lại là 1 m2, với 2 gram hạt giỏng cho mỗi 
ỏ. Hạt vung và cát được trộn ở ti lệ 1 : 2 để sạ lan. 
Bảng 1. Các nghiệm thức thí nghiệm trồng vừng đen 
tại Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp,

Trường Đại học cần Thơ, thánglO/2019
STT Nghiệm 

thức
Mô tả

1 NPK Lõ được bón đầy đu (NPK): Bón 
phàn đạm, làn và kali

2 0NPK Lô khuyết đạm (0N): Chi bón 
phản lân và kali, không bón đạm

3 N0PK Ló khuyết lân (0P): Chỉ bón phàn 
đạm va kali, không bon lân

4 NP0K Ló khuyết kali (0K): Chi bón phán 
đạm và làn, không bon kali.

Công thức phân N, p và K (kg/ha): 60N-60P205- 
30K2O. Các thơi điểm bón phàn gồm: lần 1 bón lót 
tbàn bộ phân lân trước khi trồng 2 ngày; lần 2 bón 
30% đạm + 50% kali vào 10 ngày sau trổng (NST); lần 
3 bón 30% đạm vào 20 NST; lần 4 bón 40% đạm + 50% 
kali vào 40 NST. Đối với nghiệm thức lô khuyết thi 
blón khuyết với từng dưỡng chất tương ung.

Phương pháp thu mầu đấtypAU đất đầu vụ được 
lấy ờ độ sâu 0-20 cm. Lấy 5 điểm theo đường chéo 
35c, trộn kỹ để lấy một mẫu đại diện khoảng 500 g 

10 vào túi nhựa, ghi ký hiệu mầu. Phoi khò mẫu 
trong không khi rồi nghiền nhỏ qua rây 2,0 mm và 
rây 0,5 mm đế tiến hành phản tích mẫu. Vào thoi 
đfểm thu hoạch, mẫu đất được thu ờ 5 vị trí đế trộn 
đêu thành 1 mẫu cho mỗi lô.

Phương pháp thu và xử lý mẫu thực vật: sinh 
khối la, thân, vỏ và hạt của 10 cày vung được thu vào 
giai đoạn chín sinh lý. Sau đó, sấy khô ở 70"C trong 
72 giờ để phản tích hàm lượng N, p và K.

Phương pháp xác định đặc tinh đất: các mẫu đất 
trước và sau thí nghiệm được phản tích các chì tiêu 
như pH, đạm hữu dụng, làn dẻ tiêu, kali trao đổi và sa 
cấu. pH được trích tỉ lệ đất: nước (1 : 2,5), đo bàng 
pH kế; đạm hữu dụng được xác định bảng phương 
pháp blue phenol ở bước sóng 640 nm, dung dịch 
tn'ch la KC1 2M; lân dễ tiêu được xác định bằng 
phương pháp trích đất với 0,1 N HC1 + 0,03 N NH4F, 
ti lệ đất: nước là 1 : 7. Hàm lượng K trao đổi được đo 
trên máy hấp thu nguyên tử từ dung dịch trích bàng 
BaCL 0,lM (Sparks et al., 1996). Sa cấu được xác 
định bằng phương pháp ống hút Robinson.

Phương pháp xác định các chỉ tiêu nông học và 
năng suất: Tất cả các chi tiêu sinh trướng và nang 
suất được xác định trên 10 cây vừng vào thòi điếm 
thu hoạch, riêng chiều dài và rộng lá được xác định 
vào thời điểm đạt kích thước tối đa của lá thứ 10 từ 
dưới lên.

Chiều cao cây (cm): Đo chiều cao cày từ gốc đến 
đình sinh trường cao nhất cùa cày; số lá/cày (lá): 
đếm sò lá trên cây tư la thật đầu tiên đến lá ngọn; số 
nhánh/cày: đếm số nhánh trên thán chính của cây; 
chiều cao đóng trái đầu tiên: đo từ góc đến vị tri đậu 
trái đàu tiên. Chiều dài va rộng lá: đo chiều dai và 
rộng lá thứ 10 từ dưoi đất trở lèn khi lá thứ 10 phát 
triển hoàn chinh đến khi đạt kích thước tối đa; số 
trái/cây: đếm số trái trẽn cày; kích thước trái: đo 
chiều dài và đường kinh trái; khối lượng 1.000 hạt 
(g): càn khối lượng 1.000 hạt.

Năng suất hạt vừng: càn khối lượng hạt của mỗi 
0,25 m2. Dựa vào ầm độ tại thời điểm thu hoạch sau 
đó quy đổi sang ẩm độ 8%.

Sinh khối thân lá, vỏ và hạt: cân sinh khối khô 
của mỗi 0,25 m2 trên mỗi lô.

Phương pháp xác định hấp thu dinh dưỡng NPK: 
tính hấp thu NPK dựa trên sinh khối khô của từng bộ 
phận (thân lá, vỏ và hạt) X hàm lượng của từng 
dưỡng chất N, p, K.

Tổng hấp thu đạm: tổng lượng đạm háp thu 
trong thân, lá, vỏ và hạt vừng. Tổng hấp thu lân và 
kali được tính tương tự.

Kha năng cung cấp N từ đất (Indigenous 
Nitrogen Supply, INS) là tổng lượng đạm cây hấp thu 
được ở lò khóng bón đạm (0N), nhưng bón đầy đủ 
lán và kali. INS = tổng lượng đạm hấp thu từ thân lá 
cua lò PK. Tương tự', khả năng cung cấp p từ đất 
(Indigenous Phophorus Supply, IPS) là tổng lượng 
lân cây hấp thu được ở lò không bón làn (0P), nhưng 
bón đầy đủ N và K. IPS = tổng lượng lân hấp thu từ 
thản lá của lò NK. Khả năng cung cấp K từ đất 
(Indigenous Potassium Supply, IKS) là tổng lưọng 
kali cây hấp thu được ở lò không bón kali (0K), 
nhưng bón đầy đủ N và p. IKS = tổng lượng kali hấp 
thu từ thán lá của lò NP.

2.3. Xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 phàn tích phương 

sai, so sánh khác biệt trung bình giữa các nghiệm 
thức thí nghiệm.

3. KÉT QUÁ VA THÀO LUẬN
3.1. Đặc tính hóa lý đất phù sa không được bồi 

tại địa điểm thực hiện thí nghiệm
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Độ chua-, đất canh tác vung ờ độ sâu 0-20 cm co gia ()■ mức chua nhẹ. Do đó, đất thí nghiệm vừng 
;>! ỉ. 4, đạt 6,24 (Bảng 2). Theo thang đánh gia cua được đanh giá ờ mức chua nhẹ.
Homeck et al. (2011), giá trị pH 6,1-6,5 được đanh

Bảng 2. Tính chất hóa, lý của đất thí nghiệm ở độ sàu 0-20 cm tại Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông
_____  nghiệp, Trường Đại học cần Thơ, tháng 10/ 2019

Đó sáu ! Nhint,llin), P(l( !ieu i Ktra„đlll \______ Sa cấu (%)
(cm) p ị (mgNHpkg1) (mgPkg1) (meqlOOg1) . Set Thịt ' Cat
0-20 j 6,24 i 1,37 I 45Ĩ30 í 0,41 I 58,80 I 39,80 I 1,40

Hàm ỉuọng đạm hữu dụng, làn dẻ tiêu vá kali Chiều cao dong trai đàu tiéiT. ờ các nghiệm thức 
trao đốt. hàm lưọng đạm hũư dụng ơ tầng đát 0-20 bon khuyết đạm co chiêu cao đong trái 49,0 cm thàp
cm là 1,3/ mg NH4' kg1, được xác định ờ mưc rát 
thấp. Theo thang đánh giá của Horneck et al. (2011), 
ham lượng lan dẻ tiêu 40-100 mg kg1 được đánh gia ợ 
mưc cao va ham lượng kali trao đối tư 0,4-0,6 mecị 
100 g’1 được đanh giá ơ mức trung binh. Két qua 
phàn tích ham lượng lãn dề tiêu, kali trao đổi ờ tàng 
đát 0-20 cm lần lượt la 45,30 mg kg1 và 0,41 meq 100 
g ;, được đanh giá ở mức cao và trung binh (Bang 2).

Sa càu: đất co thanh phần set chiếm 58,8%, thịt 
39,8% va cat 1,4%, được phân loại la đát set (Bàng 2).

3.2. Ảnh hưởng của bón khuyết dưỡng chất đạm, 
lân và kali đến sinh trưởng cây vừng đen
Bảng 3. Ảnh hưởng của bón khuyết dưỡng chất đạm, 

lân và kali đến sinh trưởng vừng trồng tại Trại 
Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp, Trường

Đại học Cần Thơ, tháng 10/ 2019
Nghiệm 

thưc
Chiẽu 

cao cày 
(cm)

Chiéu cao Đưong Chieu 
dai la 
(cm)

Chieu 
rộng la 

(cm)
đong trai 
đáu tién 

(em)

kinh 
cày 

(cm)
NPK 124.7' 72,2;i 0.83“ 14,3“ 8,82“
NP 105,1” 61,9“” 0.70” 13,2 8.06“
NK 104,5” 59,0”' 0,63” 12,4“ 7,47“

PK 78,4' 49,0“ 0,48“ 8,5” 3,50”
Mứcỵ *
nghĩa (F)

* * *

c.v. (%) <>■33 11,39 8,30 9,69 14,20
Ghi chu: *: Mức ý nghĩa 5%. Trong cùng một cột, 

nhũng số co chữ theo sau khác nhau thì co khác biệt 
r nghĩa thõng kẽ qua kiếm định Duncan ở muc y 
nghĩa 5%.

Chiều cao cày. bàng 3 cho thấy chiều cao cày 
khác biệt co ý nghĩa thống kè 5% giữa các nghiệm 
thức. Nghiệm thức bon đầy đủ NPK co chiêu cao cày 
đạt cao nhất (124,7 cm), nghiệm thức bon khuyết 
đạm có chiều cao cây đạt thấp nhất (78,4 cm). Các 
nghiệm thức bón khuyết làn và khuyết kali có chiẻu 
cao cày 104,5 va 105,1 cm, theo thứ tự, thấp hon so 
vơi nghiệm thức bon đầy đủ NPK.

hơn co y nghĩa thống kê 5% so voi nghiệm thức bon 
đáy đu NPK 72,2 cm. Tương tự, nghiệm thức bon 
khuyết lán có chiếu cao thấp hon so với bon đầy đu 
NPK. Chiêu cao đong trai ờ nghiệm thức bon NPK,
NP. NK va PK lãn lượt la 72,2. 61,9, 59,0 va 49,0 cm 
(Bang 3).

Đường kính cày: nghiệm thức bón đầy đu NPK 
có đường kinh cày vung cao nhất (0,83 em), khác 
bịệt co y nghĩa thông kẽ 3% so vơi các nghiệm thức 
con lại. Nghiệm thức bon khuyết đạm có đường kinh 
cày (0,48 cm) tháp nhất (Bảng 3).

Chiều dài và chiều rộng la. két quả ơ bàng 3 cho 
tháy, chiêu dài va chiêu rộng la giữa cac nghiệm thưc 
khác biệt có ý nghĩa thông kê ỈBs Trong đo, bon 
khuyet lán và kali vản duy trì chiếu dài va chiều rộng 
lá như bon đay đu NPK (14,30 cm va 8,82 cm). Chiéu 
dai (8,5 cm) va chiêu rộng la (3,5 cm) đạt tháp nhát ờ 
nghiệm thức bon khuyết đạm (Bang 3).

3.3. Ảnh hưởng của bón khuyết dưỡng chất đạm, 
lân và kali đến năng suất vừng đen
Bảng 4. Ảnh hưởng của bón khuyết dưỡng chất đạm, 

lân và kali đến thành phần năng suất và nàng suất
vừng trồng tại Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông

nghiệp, Trường Đại học cần Thơ, tháng 10/ 2019

Nghiẹm 
thúc

Tóng so 
trai/cay 

(trai)

Chiéu 
dai trai 

(cm)

,, ■ throng
kinh trai

(cm)

Khói 
lượng 

1000 hạt 
(g)

Năng 
suất 

(g/nr)

NPK 41.5“ 2,90“ 1 23* 2.17 85.6“
NP 22.7” 2,53” 1,14” 2,22 82,2“
NK 22,3” 2,48” 1,11” 2,30 85,5“
PK 12,3' 2,08 0,99“ 2,42 42,1”
Mưc y 
nghĩa (F)

*. ★ * ns *

c.v. (%) 14,5 2,83 L2,83 6,06 9,17
Ghi chú: *: Mức ỷ nghĩa 5%, ns: Không co ý 

nghĩa thòng kê. Trong cung một cột. những sò co 
chữ theo sau khác nhau thi co khác biệt ý nghĩa 
thòng ké qua kiếm định Duncan ơ mức y nghĩa 5%h
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Tống sò trái trên cậy bảng 4 cho thấy tổng số 
trái trên cây của nghiệm thức bón đù đạm, lân và kali 
đạt cao nhất (41,5 trái), kế đến là nghiệm thức bón 
khuyết làn và khuyết kali (22 và 22,7 trái), thấp nhất 
la nghiệm thức khuyết đạm (12,3 trai).

Chiều dài và đường kính trái trai, bảng 4 cho 
tháy, chiều dài trái và đường kính trai đạt thấp nhất ờ 
nghiệm thức chì bon lân, kali và cao nhất ỏ’ nghiệm 
thức bón đạm, làn và kali. Cụ thể, nghiệm thức bón 
NPK, NP, NK và PK có chiều dài trái là 2,90 > 2,53 - 
2,48 > 2,08 cm, theo cùng thứ tự và đường kính trái 
lân lượt là 1,23 > 1,14 ~ 1,11 > 0,99 cm.

Khỏi lượng 1.000 hạt. khói lượng 1.000 hạt khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê, voi khói lượng 1.000 
hạt trung binh cùa các nghiệm thức 2,28 g (Bàng 4).

Năng suất, ba nghiệm thức bón đủ đạm, lãn và 
kali, bón khuyết lân và bón khuyết kali có năng suất 
tưong đương, trung binh 84,4 g nr, nhưng cao hơn 
có ý nghĩa thống kê 5% so với nghiệm thức bón 

(a)

khuyết đạm, 42,1 g nr (Bảng 4),
Năng suất vùng tại Hồng Ngự vá Láp Vò được 

ghi nhặn khoáng 623,9 - 727,3 kg ha ' (Trần Ngọc 
Hữu và ctv., 2021). Điều này cho thấy năng suất 
thường đạt thấp vì phán lớn nông dan tróng vung ở 
vụ hè thu (Nguyễn Thị Bích Trân và ctv., 2020). 
Năng suất ờ nghiệm thức bón NPK đạt 85,6 g m- 
(Bàng 4). Nghĩa là năng suất tương đương 856 kg ha 
1. Kết quả này cây vừng được trồng trên đất phù sa 
khỏng bồi nên thấp và tương đương vói năng suất 
trong nghiên cứu của Trần Ngọc Hữu và ctv. (2021).

3.4. Anh hưởng của bón khuyết dưỡng chất đạm, 
làn và kali đến hiệu quả nông học

Đáp úng năng suát vùng của phàn N, P2O5 và 
K2O được xác định là 53,3, 7,63 và 10,7 g nr (Hình 
la). Kết quả cũng cho thấy, bón 1 kg đạm/ha làm 
tăng 5,92 kg vùng/ha. Tương tự, bón 1 kg P2O5 và 
K.0 lam tàng 1,27 và 3,57 kg vùng/ha, theo thứ tự 
(Hinh Ib).

(b)

Hình 1. Anh hưởng của bón khuyết dưỡng chất đạm, lân và kali đến (a) đáp ứng năng suất vưng và (b) hiệu 
quả nông học của phân NPK tại Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp, Trường Đại học cần Thơ, 

tháng 10/ 2019
3.5. Ánh hưởng của bón khuyết dưỡng chất đạm, 

lân và kali đến đặc tính đất
Bảng 5. Ảnh hưởng của bón khuyết dưỡng chất đạm, 

lân và kali đến đặc tính đất phù sa không được bồi 
trồng vừng đen tại Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm

Nông nghiệp, Trường Đại 1ỌC Cần Thơ, tháng 10/ 201L9

Nghiệm 
thức pBH2<>

Đạm hữu 
dụng

Làn dề tiêu Kali trao đổi

(mg NH/ 
kg’)

(mg p kg ’) (nieq 100 g ‘)

NPK 6,50 3,42a 164a 0,36
NP 6,40 2,05a 108” 0,39
NK 6,39 2,73“ 60‘ 0,45
PK 6,55 1,71” 152a 0,37
Mức ý 
nghĩa (F) ns ns * ns

c.v. (%) 1,77 4,7 8,5 18,1
Ghi chú: *: Mức ý nghĩa 5%, ns: Không có ý 

nghĩa thông kè. Trong củng một cột, những số có

chữ theo sau khác nhau thi có khác biệt ỷ nghĩa 
thông kê qua kiểm định Duncan ở mức ý nghĩa 5%.

Bảng 5 cho thấy pHH20 ở các nghiệm thức bón 
NPK và bón khuyết các dưỡng chất N, p, K khác biệt 
không có ý nghĩa thòng kê, với pH112() trung binh 
6,46. Tương tự, ham lưọng đạm hữu dụng ớ các 
nghiệm thức bón đạm 2,05-3,42 mg NHp kg1, cao 
khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so với nghiệm thức 
không bón đạm (1,71 mg kg1). Tương tự, hàm lượng 
làn dễ tiêu đạt 108-164 và 60 mg p kg1, theo cùng thứ 
tự (Bảng 5).

Mặc dù hàm lượng lân trong đất ở nghiệm thức 
NP và NK thấp hon nghiệm thức NPK, nhưng nâng 
suất ở cả ba nghiệm thức NP, NK và NPK tương 
đương nhau có thể do hàm lượng đạm được xác định 
tương đương nhau (Bảng 5), mà đày là dưỡng chất 
ảnh hưởng đến việc tăng năng suất nhiều nhất.
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EVALUATION RESPONSE OF YIELD SESAME (Sesamum indicum L.) ON ALLUVIAL SOIL IN 
DYKE BY OMISSIOM TECHNIQUE

Nguyen Quoc Khuong, Huynh Huu Dae, Ly Ngoc Thanh Xuan, 
Tran Ngoc Huu, Nguyen Minh Phung, Cao Tien Giang, Le Vinh Thue 

Summary
Objectives of this study were to (i) Evaluate the effects of NPK application on growth, yield and NPK uptake 
of sesame on alluvial soil in dyke and (ii) Estimate the indigenous NPK suppling capabilities of soil. The 
experiment was a randomized complete block design on alluvial soils, with four replications. The treatments 
included (i) Fully fertilized plot (NPK); (11) Potassium omission plot (NP); (ii) Phosphorus omission plot 
(NK); (iv) Nitrogen omission plot (PK). Results showed that sesame yield response was recorded 53.3, 7.(53 
and 10.7 g nr for N, P2() , and K_.() fertilizers, respectively. The nitrogen fertilizer application significantly 
increased sesame yield through improved the number of capsules. Moreover, the phosphorus or potassium 
application enhanced sesame height, but they have not been increased yield. The NPK uptake in NPK 
treatment was 3.7(5, 1.54 vá 4.20 g nr, respectively. The indigenous soil N. p, and K supplying capability 
were 1.54 g nr for N, 1.34 g tn for p and 3.87 g mJ for K in sesame.

Keywords; Alluvia! soil, fertilizer of NPK, sesame, omission technique.
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